
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

ấp Phước Thắng,, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

23/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN - LONG ĐIỀN

3502372173

STT Tên ngành Mã ngành

1. Điều hành tua du lịch 7912

2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm của chúng.

4661

3. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ; Nuôi trồng thuỷ sản 
nước ngọt

0322

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương 
mại.

4610

6. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, 
báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong 
nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ 
thống kho lạnh, điều hòa trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu 
thang máy …; Lắp đặt đường ống công nghệ và bồn, bể chứa 
xăng dầu. Lắp đặt Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa 
tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống 
âm thanh; Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

4329

7. Khai thác thuỷ sản biển 0311

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia; Bán đồ giải khát (nước ngọt, sinh tố, 
hoa quả, trà, cà phê...); Bán đồ uống có cồn (rượu, bia), đồ 
uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước 
tinh khiết).

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN - LONG ĐIỀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN - LONG DIEN COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN AN - LONG DIEN CO., LTD.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng 
biển; Bốc xếp hàng hóa cảng sông.

5224

10. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất nước đá (Doanh nghiệp không được lập 
xưởng sản xuất tại các khu dân cư, Địa điểm sản xuất phải phù 
hợp với quy hoạch của ngành, địa phương, được cấp có thẩm 
quyền cho phép hoạt động và chỉ được hoạt động khi đảm bảo 
đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường và 
Pháp luật có liên quan).

3530

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan. 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác (trừ kinh doanh 
kho bãi).

5210

12. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để 
nghỉ tạm

5590

13. Đại lý du lịch 7911

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình 
điện đến 35KV; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới 
nước; Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước; Xây 
dựng kết cấu công trình. Xây dựng cầu cảng, bến cảng

4299

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho 
thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê 
lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất 
thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển 
nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để 
cho thuê lạ; Cho thuê mặt bằng chợ, cho thuê văn phòng, kho, 
ki ốt; Xây dựng và kinh doanh chợ.

6810

16. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho 
thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che. 
hoạt động câu cá giải trí. 

9329

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Mua bán nước đá.

4669

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngoại 
thất. 

4663
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20.000.000.000 VNĐ

19. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe ô tô. Dịch vụ 
chằng buộc hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện đường bộ, 
đường thủy, đường biển.

5229

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

5610

22. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước

4724

23. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất. 

4330

24. Xây dựng công trình đường bộ 4212

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Bán buôn thực phẩm
chi tiết: Mua bán cá và thủy sản (tôm, cua, sò, ốc,...)

4632

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động của cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng. 
Dịch vụ cung ứng tầu biển: Cung cấp cho tầu biển lương thực, 
thực phẩm, nước ngọt, vật tư, thiết bị, nhiên liệu, dầu nhờn, vật 
liệu chèn, lót, ngăn cách hàng

5222

28. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Mua bán đồ 
uống không cồn (trà, cà phê, nước ngọt, nước khoáng…)

4723

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương 
tự; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có 
kinh doanh du lịch, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh 
doanh du lịch, bãi cắm trại và khu du lịch sinh thái;

5510(Chính)

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu và các sản phẩm của chúng.

4773

31. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ đóng gói hàng hóa 

8292

32. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi tôm, cua, nghẹ; Nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ

0321

33. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 040072000131

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 81/7/2 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 81/7/2 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

HOÀNG HUY LÝ Nam
24/04/1972 Kinh Việt Nam

13/05/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040072000131
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 81/7/2 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 81/7/2 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG HUY LÝ Nam

24/04/1972 Kinh Việt Nam

13/05/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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